MA TRẬN ĐỀ CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 2
MÔN: TIẾNG VIỆT

Năm học: 2018 – 2019

	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	HT khác
	TN


	TL
	HT khác
	TN
	TL
	HT khác
	TN
	TL
	HT khác
	TN
	TL
	HT khác

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học


	Số câu
	1

Câu1
	
	
	1

câu 4
	
	
	
	
	
	1

câu 5
	
	
	3
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,0

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	1

Câu 2
	
	
	1

câu 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	b) Đoạn, bài
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	3,0
	

	4. Nghe – nói
	(kết hợp trong đọc và viết chính tả)
	

	Tổng
	Số câu


	2
	
	1
	2
	1
	1
	
	1
	
	1
	
	
	5
	2
	2

	
	Số điểm


	1,0
	
	1,0
	1,5
	2,0
	1,0
	
	3,0
	
	1,0
	
	
	3,0
	5,0
	2,0


Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2018 - 2019 - Đề 2
A.  Kiểm tra đọc:
    I/ Đọc thành tiếng: (2đ)
 - Học sinh bốc thăm 1 trong 3 bài (đọc 1 đoạn 50- 60 tiếng trong các bài sau) và trả lời 1 câu hỏi do giáo viên nêu:

       1/ sự tích cây vú sữa (tr 30 )

       2/ Bông hoa niềm vui (tr 44 )

       3/ Câu chuyện bó đũa    (tr 57 ) 

    II/ Đọc  thầm và làm bài tập: (3đ) 
Bông hoa Niềm Vui
    Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm những bông  cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi đang nằm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui để bố dịu cơn đau.

    Những bông hoa màu xanh lộng lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn. Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để ngắm vẻ đẹp của hoa. 

         Khoanh vào chữ cái trước ý đúng .
1/ Sáng sớm tinh mơ, Chi vào vườn hoa để làm gì?(M1 =0,5đ)
a. Ngắm hoa.

b. Hái hoa.

c. Tưới hoa.

2/ Chi muốn tặng bông hoa Niềm Vui cho ai?(M1 = 0,5đ)
a.Tặng cho bố.

b.Tặng cho mẹ.

c.Tặng cho cô.

3/ Trong câu “Chi giơ tay định hái, nhưng em bỗng chần chừ vì không ai được ngắt hoa trong vườn” .Từ nào là từ chỉ hoạt động?(M2 = 0,5đ)
a. Định hái.

b. Chần chừ.

c. Giơ tay .

4/ Từ “ màu xanh” là từ chỉ sự vật, hoạt động hay đặc điểm ?(M2 = 0,5đ)
a. Chỉ sự vật.                     b. Chỉ đặc điểm.                  c. Chỉ hoạt động.

Câu 5. Đặt một câu theo mẫu Ai là gì?(M4 = 1đ)

 ……………………………………………….

B. Tự luận.

 6. Chính tả (Nghe – viết): Câu chuyện bó đũa (trang 57) (M2 = 2đ)
           (Người cha liền bảo…………đến hết.) 

 7. Tập làm văn: (M3 = 3đ)
Viết 1 đoạn văn ( từ 3 đến 5 câu) kể về gia đình em theo gợi ý sau:

a/ Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

b/ Nói về từng người trong gia đình em?

c/ Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm học 2018 - 2019 - Đề 2

A/ Kiểm tra đọc:
I/ Đọc thành tiếng: (2đ)
       - Học sinh bốc thăm đọc trôi trảy, ngắt nghỉ hơi đúng 1 đoạn (1,5đ), trả lời đúng câu hỏi do giáo viên nêu ra (0,5đ).

       - Học sinh đọc sai hoặc chậm thì tùy vào trường hợp mà giáo viên cho điểm.

II/ Đọc thầm và làm bài tập:(3đ)
    Khoanh vào chữ cái trước ý đúng.

    1/ b     ;   2/ a     ;  3/ c      ;   4/ b

B/ Kiểm tra viết:
I/ Chính tả: ( Nghe – viết) (2đ)

Học sinh viết đúng đạt 2đ, sai 1 lỗi trừ 0,25điểm. 

II/ Tập làm văn: (3đ)

 Học sinh viết đúng đoạn văn từ 3 đến 5 câu theo gợi ý của đề bài, câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ (3điểm).

Phần còn lại tùy vào mức độ sai sót mà giáo viên chấm điểm.  

5

